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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5)
	
- Cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền: 0,25đ
- Cơ chế phân tử của hiện tượng biến dị: 0,5đ

- Điều hòa hoạt động gen: 0,5đ

- Đột biến gen: 0,25đ
	1,5
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(1,0)
	- Đoạn NST bị tiêu biến => Đột biến mất đoạn NST

- Đoạn NST quay 1800 và gắn lại vào NST cũ => Đảo đoạn

- Đoạn NST gắn vào NST khác => Chuyển đoạn

- Đoạn NST gắn vào NST trong cặp tương đồng và NST đó có các gen giống như đoạn NST này => Lặp đoạn
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0,25
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(2,5)
	a) + Nguyên nhân làm xuất hiện 2 loại giao tử ABCde và abcDE là do xảy ra sự trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST kép tương đồng ở kỳ đầu giảm phân I => hoán vị gen (HVG)
+ Nguyên nhân làm xuất hiện các giao tử ABCcde hay ABCDEde là do xảy ra hiện tượng tiếp hợp lệch (TĐC không cân) giữa 2 crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST kép tương đồng ở kỳ đầu giảm phân I dẫn đến hiện tượng lặp đoạn.

b) * Điểm giống nhau:

 + Đều làm thay đổi cấu trúc NST xảy ra trên một cặp NST tương đồng

 + Đều làm xuất hiện nhóm gen liên kết mới, qua thụ tinh xuất hiện biến dị mới → biểu hiện kiểu hình mới → đa dạng cho sinh vật

 + Đều cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống 

 * Điểm khác nhau:

Trao đổi đoạn (HVG)

Lặp đoạn

+ Là hiện tượng đổi chỗ giữa các gen alen. 

+ Là dạng đột biến cấu trúc NST 
+ Nguyên nhân do sự tiếp hợp và trao đổi chéo cân giữa các crômatit khác nguồn gốc trên cặp NST tương đồng.

+ Do tác nhân ở môi trường ngoài hoặc môi trường trong cơ thể gây rối loạn sự tiếp hợp dẫn đến TĐC không cân giữa các NST tương đồng.

+ Kết quả là tái tổ hợp gen trong nhóm gen liên kết, tạo ra nhiều kiểu giao tử.

+ Kết quả là làm tăng số lượng gen alen trên cùng 1 NST.

+ Xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp tạo nên tính đa dạng cho sinh vật, giúp sinh vật thích nghi với môi trường thay đổi.

+ Thường gây hậu quả có hại cho sinh vật, làm giảm hoặc tăng khả năng biểu hiện của tính trạng.
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(2,0)
	1. Phương pháp nhận biết gen trên NST thường

- Kết quả lai thuận và lai nghịch giống nhau.
- Ví dụ: ở ruồi giấm

Lai thuận

Pt/c : ♀ (xám)   BB      x       ♂    (đen) bb

F1 :                     Bb (100% xám)

Lai nghịch

Pt/c : ♀ (đen) bb          x       ♂   (xám)  BB

F1 :                       Bb (100% xám)

2. Phương pháp nhận biết gen trên NST giới tính

- Kết quả lai thuận và nghịch cho tỉ lệ phân li kiểu hình khác nhau ở hai giới 

a/ Gen lặn trên NST X (Y không mang alen tương ứng): di truyền chéo
- Ví dụ: ở ruồi giấm

Lai thuận

P: ♀ (mắt đỏ)XAXA  x ♂ (mắt trắng) XaY
F1 :               1 XAXa : 1 XAY

               1 ♀ mắt đỏ : 1 ♂ mắt đỏ

Lai nghịch

P: ♀ (mắt trắng)XaXa x  ♂  (mắt đỏ) XAY

F1 :                 1 XAXa : 1 XaY

                 1 ♀ mắt đỏ : 1 ♂ mắt trắng

b/ Gen trên NST Y (X không mang alen tương ứng): di truyền thẳng 

- Ví dụ: ở người tật dính ngón tay thứ 2 và 3 do một gen (A) trên NST Y quy định (X không mang alen).

P:  ♀ (bình thường) XX          x      ♂    (dính ngón tay thứ 2 và 3) XYA
F1 :                                1 XX : 1 XYA
             100% ♀ bình thường : 100 ♂ dính ngón tay thứ 2 và 3

3. Phương pháp nhận biết gen ngoài nhân
- Kết quả lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ 
- Ví dụ: ở cây hoa phấn

Lai thuận

P  ♀ cây lá đốm      x      ♂    cây lá xanh
F1                  100% cây lá đốm

Lai nghịch

P  ♀ cây lá xanh     x      ♂   cây lá đốm
F1             100% cây lá xanh
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(3,0)
	a) + Gen quy định tính trạng màu sắc và hình dạng kén nằm trên NST thường vì:

Trong Phép lai 2, mỗi loại kiểu hình ở thế hệ lai phân bố xấp xỉ đều nhau giữa các cá thể đực và cái, nếu gen quy định tính trạng nằm trên NST X (ở tằm cá thể đực XX; cái XY) thì phép lai 1 không cho kết quả như bài ra.

b) + Tỉ lệ kiểu hình (KH) trong phép lai 2 là tỉ lệ do hoán vị gen (HVG chỉ ở tằm đực) → Vì vậy kiểu gen (KG) của bướm tằm đực trong phép lai 2 dị hợp 2 cặp gen có KH kén màu trắng, hình dài

+ Quy ước: A: kén màu trắng; a: kén màu vàng; B: kén hình dài; b: kén hình bầu dục

+ Phép lai 2 là phép lai phân tích → Bướm tằm cái (kén vàng, bầu dục) có KG 
[image: image1.wmf]ab

ab


Kết quả thu được 4 kiểu hình có tỉ lệ 42% : 42% : 8% : 8% ; trong đó có:
- 8% kén vàng, hình bầu dục 
[image: image2.wmf]ab

ab

=  8% ab (♂)  x 1 ab (♀) => giao tử ab (♂) là giao tử hoán vị
 Vậy bướm tằm ♂ đem lai trong phép lai 2 có KG 
[image: image3.wmf]Ab

aB


+ Phép lai 1 cũng là phép lai phân tích  → Kết quả thu được: 

- 50% kén vàng, hình dài 
[image: image4.wmf]aB

ab

 =  50% aB (♀)   x  1 ab (♂)

- 50% kén trắng, hình bầu dục 
[image: image5.wmf]Ab

ab

 =  50% Ab (♀)  x  1 ab (♂)

  Vậy bướm tằm ♀ đem lai trong phép lai 1 có KG 
[image: image6.wmf]Ab

aB


  => Như vậy bướm tằm(♂) trong Phép lai 2 và bướm tằm (♀) trong phép lai 1 có kiểu gen giống nhau 

+ Sơ đồ lai phép lai 1:  Kết quả thu được tỉ lệ (1: 1) → liên kết gen hoàn toàn  

P:    (♀) 
[image: image7.wmf]Ab

aB

        x       (♂) 
[image: image8.wmf]ab

ab


GP:      Ab; aB                      ab
 F1: 50% 
[image: image9.wmf]aB

ab

 kén vàng, hình dài : 50% 
[image: image10.wmf]Ab

ab

kén trắng, hình bầu dục 

  + Sơ đồ lai phép lai 2:  Kết quả thu được tỉ lệ (42% : 42% : 8% : 8% )                                                

  Tần số hoán vị gen  =   
[image: image11.wmf]130130

674674130130

+

+++

 x 100% = 16%

    P:         (♂) 
[image: image12.wmf]Ab

aB

             x       (♀) 
[image: image13.wmf]ab

ab

                 

    Gp:    Ab  = aB = 42%                  1ab

              AB = ab  = 8%       

     F1:  42%  
[image: image14.wmf]aB

ab

 kén vàng, hình dài (♂,♀)   

            42%  
[image: image15.wmf]Ab

ab

 kén trắng, hình bầu dục (♂,♀)

             8%  
[image: image16.wmf]AB

ab

 kén trắng, hình dài (♂,♀)

             8%  
[image: image17.wmf]ab

ab

 kén vàng, hình bầu dục (♂,♀)
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(2,0)
	a)

 - Đối với 1 locut trên NST X có 2 alen A và a sẽ có 5 kiểu gen: XAXA,  XAXa,  XaXa, XAY, XaY.

 - Các cá thể cái có 2 alen trên NST X nên khi chỉ xét trong phạm vi giới cái tần số các kiểu gen XAXA, XAXa, XaXa được tính giống như trường hợp các alen trên NST thường, có nghĩa là tần số các kiểu gen ở trạng thái cân bằng Hacdi-Vanbec là:

       p2(XAXA) + 2pq(XAXa) + q2(XaXa) = 1
 - Các cá thể đực chỉ có 1 alen trên X do vậy tần số các kiểu gen khi chỉ xét riêng trong phạm vi giới đực là: p(XAY) + q(XaY) = 1. 

 - Vì tỉ lệ đực:cái = 1:1 nên tỉ lệ các kiểu gen trên ở mỗi giới giảm đi một nửa khi xét trong phạm vi toàn bộ quần thể. Do vậy ở trạng thái cân bằng Hacđi–Vanbec, công thức tính các kiểu gen liên quan đến locut gen trên NST X (vùng không tương đồng) gồm 2 alen là:

          0,5p2(XAXA) + pq(XAXa) + 0,5q2(XaXa) + 0,5p(XAY) + 0,5q(XaY) = 1
b) Quy ước: Gen a quy định bệnh mù màu; gen A quy định mắt bình thường. 
  Gọi tần số alen A và alen a tương ứng là p và q.

- Nam giới: có kiểu gen XAY và XaY do đó tần số kiểu gen tương ứng với các tần số alen  → tần số alen a: q = 0,02 → alen A: p = 1 - 0,02 = 0,98

- Nữ giới có kiểu hình bình thường (XAXA; XAXa): 

p2 + 2pq = 0,982 + 2 x 0,98 x 0,02 = 0,9996
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(2,0)
	* Khái niệm: Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có hệ gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ đó tạo ra cơ thể có những đặc điểm mới.
* Các bước của quy trình sản xuất hoocmôn insulin:

- Bước 1: + Tách ADN ra khỏi NST của tế bào người

                + Tách Plasmit ra khỏi tế bào vi khuẩn

- Bước 2: + Dùng enzim cắt (Restrictaza) cắt đoạn gen quy định tổng hợp hoocmôn insulin ra khỏi ADN của tế bào cho (tế bào người) và cắt mở vòng Plasmit.

                + Dùng enzim nối (Ligaza) nối đoạn gen quy định tổng hợp insulin vào plasmit ta thu được ADN tái tổ hợp.

- Bước 3: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận (VD: E.coli). Nuôi cấy tế bào nhận trong môi trường thích hợp để nó sinh sản và sản xuất ra insulin, sau đó, tách chiết môi trường nuôi cấy để thu nhận insulin.
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(2,0)
	- Quá trình hình thành loài sâu xanh:

+ Có thể lúc đầu loài sâu chưa có màu xanh, vì lí do nào đó (môi trường thay đổi) nó phải chuyển sang ăn lá rau màu xanh. / Quá trình sinh sản làm phát sinh các biến dị cá thể => xuất hiện một số con sâu có màu xanh

+ Trong môi trường lá rau xanh (nền màu xanh), những con sâu không có màu xanh dễ bị kẻ thù phát hiện và tiêu diệt, những con sâu có màu xanh trở nên có lợi vì kẻ thù khó phát hiện / => Chúng sống sót, sinh sản và di truyền lại đặc điểm thân có màu xanh cho các thế hệ sau. Kết qủa là hình thành nên loài sâu có màu xanh.

- Quá trình hình thành loài bọ nẹt: Loài bọ nẹt có màu sắc sặc sỡ nổi trên nền môi trường và trong cơ thể chúng có các chất độc gây ngứa cho các loài ăn thịt chúng

+ Có thể lúc đầu loài bọ nẹt chưa có màu sắc sặc sỡ nổi trên nền môi trường và chúng dễ bị chim ăn sâu bọ “ăn nhầm” vì khi ăn bọ nẹt thì rất ngứa./ Quá trình sinh sản làm phát sinh các biến dị cá thể mà xuất hiện một số con bọ nẹt có màu sắc sặc sỡ.

+ Trong môi trường cây xanh, những con bọ nẹt có màu sắc sặc sỡ nổi trên nền môi trường trở nên có lợi vì chim sâu dễ dàng phát hiện và không “ăn nhầm”./ Chúng sống sót, sinh sản và di truyền lại đặc điểm thân có màu sắc sặc sỡ cho các thế hệ sau. Kết quả là hình thành nên loài bọ nẹt có màu sắc sặc sỡ.
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(2,0)
	a)+ Khái niệm cơ quan thoái hoá: Cơ quan thoái hoá là những cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành. Do điều kiện sống của loài đã thay đổi, các cơ quan này mất dần chức năng ban đầu, tiêu giảm dần và hiện chỉ để lại một vài vết tích xưa kia của chúng.

+ Ví dụ: Xương cùng, ruột thừa và răng khôn ở người được xem là cơ quan thoái hoá

+ Giải thích: Cơ quan thoái hoá thường được sử dụng như bằng chứng về mối quan hệ họ hàng giữa các loài vì cơ quan thoái hoá chính là cơ quan tương đồng nó phản ánh quan hệ nguồn gốc giữa các loài. Chúng được giữ lại ở các loài là do được thừa hưởng các gen ở loài tổ tiên.

b)* Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:
+ Quần thể là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên.



+ Quần thể có cấu trúc di truyền ổn định, cách ly tương đối với các quần thể khác trong loài. 

+ Quần thể có khả năng biến đổi vốn gen dưới tác dụng của các nhân tố tiến hóa.   

* Cá thể không thể là đơn vị tiến hóa vì:

+ Phần lớn các loài đều sinh sản theo lối giao phối, mỗi cá thể chỉ có một kiểu gen, khi kiểu gen đó bị biến đổi, cá thể có thể bị chết hoặc mất khả năng sinh sản => biến dị sẽ không được di truyền => không đóng góp vào quá trình tiến hóa


* Loài không thể là đơn vị tiến hóa vì:

+ Loài gồm nhiều quần thể có thành phần kiểu gen rất phức tạp, có hệ thống di truyền kín (cách li sinh sản với các loài khác) => hạn chế khả năng cải biến thành phần kiểu gen của nó
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(2,0)
	1.- Chuỗi thức ăn là một dãy các loài sinh vật có mối quan hệ với nhau về mặt dinh dưỡng, trong đó loài này ăn loài khác phía trước và là thức ăn của loài tiếp theo phía sau.

- Có 2 loại chuỗi thức ăn:


+ Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng. Ví dụ:….


+ Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật ăn mùn bã hữu cơ. Ví dụ:…

-  Những dấu hiệu cơ bản của chuỗi thức ăn:
+ Gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài này sử dụng loài khác làm thức ăn và có thể là thức ăn của loài khác.

+ Chuỗi thức ăn đầy đủ có 3 loại sinh vật (sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân huỷ), thông thường người ta biểu diễn sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ.

2. Số mắt xích của chuỗi thức ăn thường có giới hạn và thường không nhiều hơn 6 mắt xích vì sự hao phí năng lượng qua các bậc dinh dưỡng là rất lớn, chỉ một phần nhỏ được chuyển lên bậc dinh dưỡng tiếp theo (khoảng 10%). 
	0,5

0,25

0,25
0,5

0,5

	Tổng:
	20đ


Lưu ý: Học sinh làm cách khác mà đúng bản chất vẫn cho điểm tối đa.
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